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TỜ TRÌNH

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Kính gửi: Quốc hội
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị quyết số 07/2021/UBTVQH15 ngày 25/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022, Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 23/11/2009 đã tạo hành lang pháp lý toàn diện, phù hợp với thông lệ quốc tế cho quản lý hoạt động và phát triển lĩnh vực vô tuyến điện tại Việt Nam và tạo cơ sở pháp lý cho việc đàm phán, tham gia các hoạt động phối hợp tần số quốc tế. Các quy định của Luật đi vào cuộc sống đã góp phần thúc đẩy sự phát triển thông tin vô tuyến điện, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ hiện đại sử dụng hiệu quả tài nguyên tần số vô tuyến điện đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện.

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc XIII của Đảng đã nêu rõ: xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số; quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.
Trước đó, Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã đưa ra mục tiêu “đến năm 2030 mạng di động 5G phủ sóng toàn quốc, mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp”.
Các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước cần được thể chế kịp thời trong Luật Tần số vô tuyến điện để thúc đẩy việc quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện hiệu quả, góp phần phát triển hạ tầng số, cụ thể là việc quản lý, sử dụng tần số có giá trị thương mại cao; việc quản lý, sử dụng tần số trong đo kiểm, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới; việc quản lý đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ chủ quyền về tần số và quỹ đạo vệ tinh... Bên cạnh đó, sau khi Luật Tần số vô tuyến điện được thông qua đến nay, hệ thống pháp luật đã có nhiều thay đổi, nhiều luật mới có liên quan đến nội dung của Luật Tần số vô tuyến điện đã được ban hành, trong đó có Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Luật Phí và lệ phí năm 2015, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật Đầu tư năm 2020, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) ... do đó một số các quy định của Luật Tần số vô tuyến điện cũng cần sửa đổi để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện là thực sự cần thiết. Cụ thể việc sửa đổi, bổ sung tập trung vào các nhóm vấn đề sau:
1. Một số quy định về quy hoạch, cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong thời gian qua đã bộc lộ các vấn đề hạn chế, bất cập, cần được sửa đổi, bổ sung để thể chế hóa kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Cụ thể:
a) Nội hàm của Quy hoạch băng tần chưa bao gồm quy định về giới hạn tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được phép sử dụng để bảo đảm băng tần được sử dụng hợp lý, hiệu quả, thúc đẩy cạnh tranh, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Băng tần dành cho thông tin di động mặt đất công cộng rất hữu hạn và là đầu vào thiết yếu để doanh nghiệp thông tin di động triển khai mạng lưới, kinh doanh và cung cấp dịch vụ viễn thông cho khách hàng; doanh nghiệp nắm giữ tỷ lệ băng tần di động lớn thì có lợi thế cạnh tranh và ngược lại. Nếu không có quy định về giới hạn tổng độ rộng băng tần di động một tổ chức được cấp phép thì có thể xảy ra tình trạng một doanh nghiệp sẽ sở hữu quá nhiều tần số (khi được cấp phép ban đầu hoặc khi mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp thông qua đấu giá), dẫn tới làm giảm hoặc thậm chí triệt tiêu tính cạnh tranh của thị trường kinh doanh, cung cấp dịch vụ viễn thông. 

Để tránh trường hợp một doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp có liên kết về lợi ích nắm giữ phần lớn tài nguyên tần số vô tuyến điện có thể gây bất lợi cho kinh doanh của doanh nghiệp khác, nhiều nước cũng đã đưa ra quy định về giới hạn lượng băng tần di động mặt đất công cộng mà một doanh nghiệp được nắm giữ cho từng băng tần cụ thể hoặc cho một nhóm băng tần có đặc tính truyền sóng tương đồng và giao cho cơ quan quản lý quy định (Singapore, Thái Lan, Brunei, Mexico, Úc, Anh, Pháp, Tây Ban Nha…). 

Tuy nhiên quy hoạch băng tần quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 11 Luật Tần số vô tuyến điện chưa bao gồm quy định giới hạn tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng.

b) Cần xác định khi nào đấu giá, khi nào thi tuyển đối với băng tần được sử dụng để cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất công cộng 
Băng tần được sử dụng để cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất công cộng được nhiều nước trên thế giới đấu giá hoặc thi tuyển
 để lựa chọn doanh nghiệp phù hợp khi phân bổ băng tần khan hiếm, có thể mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp được quyền khai thác, sử dụng băng tần đó. Trong đó, đấu giá là phương thức cấp phép được áp dụng phổ biến nhất trên thế giới hiện nay do tính khách quan, minh bạch và phản ánh chính xác nhất giá trị kinh tế của phổ tần; thi tuyển thường được áp dụng trong một số trường hợp nhất định như cần triển khai nhanh công nghệ mới với phạm vi phủ sóng rộng hoặc cần thúc đẩy cạnh tranh
. Tại Việt Nam, băng tần được sử dụng để cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất công cộng cũng rất khan hiếm, cần được cụ thể hóa trong Luật khi nào áp dụng phương thức cấp phép thông qua đấu giá, khi nào thi tuyển để tạo thuận lợi cho việc triển khai áp dụng Luật.
c) Cơ chế đấu giá/thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện sau khi giấy phép hết hạn sử dụng chưa phù hợp để thúc đẩy phát triển hạ tầng số
Theo quy định của Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009, đối với các băng tần có giá trị thương mại cao, nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ thì khi giấy phép đã cấp hết thời hạn sử dụng tối đa (bao gồm cả thời gian gia hạn) chưa có quy định được cấp phép tiếp. Theo đó, Nhà nước sẽ thu hồi để đấu giá hoặc thi tuyển để cấp phép cho chu kỳ 15 năm tiếp theo của giấy phép. 
Tại một số nước, sau khi giấy phép băng tần hết hạn sử dụng sẽ thu về đấu giá, trừ trường hợp doanh nghiệp được cấp phép tuân thủ các quy định của giấy phép trước đó, đồng thời đáp ứng một số điều kiện mới nhất định cho chu kỳ tiếp theo của giấy phép thì được xem xét cấp trực tiếp để tiếp tục sử dụng băng tần đã cấp (Anh, New Zealand, Hồng Kong, Pháp, Canada, Mỹ, Thụy Điển, Bồ Đào Nha,...). 
Tại Việt Nam, các doanh nghiệp đã phủ sóng thông tin di động 2G, 3G, 4G đến 99,8% dân số với hơn 300 nghìn trạm phát sóng di động trên cả nước. Việc thu hồi băng tần sau khi giấy phép hết hạn để đấu giá, thi tuyển có thể dẫn đến tình huống doanh nghiệp không trúng đấu giá hoặc trúng tuyển băng tần đã được cấp phép sử dụng trước đó, gây lãng phí hạ tầng thụ động hiện có, không khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn để đổi mới, phát triển hạ tầng viễn thông hiện đại. 
d) Chưa quy định rõ phương thức cấp phép đối với tần số sử dụng để thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông

Theo Luật Viễn thông (điểm c, khoản 3, Điều 34), ngoài giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông (khi doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ) còn có giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, trong đó có sử dụng tần số vô tuyến điện trong phạm vi, quy mô thử nghiệm nhất định nhằm mục đích đánh giá chất lượng mạng và dịch vụ trước khi cung cấp chính thức cho khách hàng. Tuy nhiên, Luật Tần số vô tuyến điện chưa quy định rõ trường hợp doanh nghiệp sử dụng tần số vô tuyến điện để thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông thì cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo phương thức nào (cấp trực tiếp, thi tuyển hay đấu giá).
đ) Chưa có quy định để quản lý việc sử dụng tần số vô tuyến điện trong một số trường hợp đặc biệt
Trong thực tiễn vẫn có các trường hợp đặc thù, cần thiết phải sử dụng tần số trong giới hạn không gian, thời gian nhất định không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện nhưng vẫn cần được quản lý, cấp phép sử dụng với các quy định chặt chẽ về các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo không ảnh hưởng đến các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác và cần được quy định trong Luật. Ví dụ: nhà sản xuất cần đo kiểm, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới.., phục vụ cho sản xuất để xuất khẩu, hoặc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; hoặc để bảo đảm hoạt động của các sự kiện đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép (tương tự như dự án đường đua F1). 

e) Quy định về thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện còn chưa đầy đủ và thiếu tính khả thi

Luật Tần số vô tuyến điện quy định thu hồi giấy phép trong trường hợp “không nộp phí sử dụng tần số vô tuyến điện và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật”. Quy định nêu trên không giao thẩm quyền để Chính phủ quy định chi tiết làm rõ thế nào là “không nộp phí sử dụng tần số vô tuyến điện” dẫn đến quy định không thực hiện được trong thực tế. 

Luật cũng quy định thu hồi giấy phép sau hai năm kể từ ngày được cấp phép không triển khai trên thực tế các nội dung quy định của giấy phép cũng thiếu tính khả thi đối với các trường hợp sử dụng tần số để kinh doanh dịch vụ viễn thông, chưa có quy trình chặt chẽ để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến quyền lợi người sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp.

2. Cần xác định các khoản thu mà tổ chức, cá nhân phải có nghĩa vụ thực hiện khi sử dụng tần số vô tuyến điện để thống nhất với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và Luật phí và lệ phí năm 2015
Ngoài phí sử dụng tần số vô tuyến điện và lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009 chỉ quy định khi cấp phép các băng tần, kênh tần số có giá trị thương mại cao thông qua đấu giá thì thu thêm khoản tiền trúng đấu giá (chính là khoản thu tiền cấp quyền sử dụng tài nguyên theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công) mà không quy định trường hợp cấp trực tiếp hoặc thi tuyển phải thu khoản tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.
Thực tế, đối với các băng tần dành cho thông tin di động mặt đất công cộng, khi cấp phép thông qua đấu giá, thi tuyển hoặc cấp trực tiếp nhiều nước
 thường thu một khoản tiền không chỉ để bù đắp chi phí quản lý tần số mà còn thể hiện quyền có lợi thế của doanh nghiệp viễn thông khi có được phổ tần khan hiếm.

Để khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính từ cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và để thống nhất giữa Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Phí, lệ phí, Luật Tần số vô tuyến điện, phù hợp với thông lệ quốc tế thì cần bổ sung quy định về khoản thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đối tượng phải nộp và giao Chính phủ quy định chi tiết về mức thu, phương thức thu để phản ánh giá trị kinh tế của phổ tần số vô tuyến điện, đồng thời làm rõ nội hàm khoản phí sử dụng tần số vô tuyến điện để không bao gồm giá trị kinh tế của phổ tần số vô tuyến điện.
3. Công tác đào tạo và cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên chưa phù hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục, đào tạo, cần đẩy mạnh cải cách hành chính 
Theo quy định của Liên minh Viễn thông quốc tế - ITU (Việt Nam là thành viên), người trực tiếp khai thác đài vô tuyến điện hàng hải, hàng không, vô tuyến điện nghiệp dư phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên do Bộ quản lý chuyên ngành về viễn thông cấp hoặc công nhận. Luật hiện hành giao Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây viết tắt là Bộ TTTT) trực tiếp thực hiện việc đào tạo và cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên là chưa thực sự phù hợp với chủ trương xã hội hóa trong giáo dục, đào tạo, cấp chứng chỉ của Đảng và Nhà nước, cần được sửa đổi để vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa phù hợp với Điều ước quốc tế.
4. Cần nâng cao trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng đảm bảo tính an toàn, không can nhiễu và chủ quyền quốc gia về tần số vô tuyến điện, kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội
a) Để được Liên minh Viễn thông quốc tế - ITU công nhận chủ quyền sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh (ví dụ tần số vô tuyến điện và quỹ đạo cho vệ tinh Vinasat 1,2) phải tiến hành đàm phán khó khăn giữa các nước có liên quan để hoàn thành việc phối hợp tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh với các nước bị ảnh hưởng. Sau khi tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh được ITU công nhận, khi vệ tinh của Việt Nam hoạt động trên quỹ đạo vẫn cần được tiếp tục bảo vệ để không bị ảnh hưởng bởi các tần số vô tuyến điện, vệ tinh của nước ngoài được đăng ký sau này.

Hiện nay, Luật Tần số vô tuyến điện đã có quy định đầy đủ ở khâu đăng ký, phối hợp tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh bao gồm quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý và tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện phối hợp với tổ chức nước ngoài nhưng chưa có quy định bảo vệ tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh sau khi được ITU công nhận. Trên thực tế, việc thực hiện kiểm tra các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của nước ngoài chỉ có Bộ TTTT thực hiện mà chưa có sự tham gia của các doanh nghiệp được cấp phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh đó. Nhiều nước trên thế giới
 giao cho doanh nghiệp trực tiếp quản lý hệ thống vệ tinh thực hiện việc này, Bộ là đầu mối thông báo với ITU các đăng ký tần số và quỹ đạo vệ tinh có thể gây nhiễu có hại cho vệ tinh của nước đó để huy động nguồn lực của doanh nghiệp, giúp bảo vệ tốt hơn chủ quyền sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh.
b) Đối với vấn đề khai thác sử dụng để đảm bảo an toàn, không can nhiễu, Luật Tần số vô tuyến điện chỉ quy định các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện và thiết bị vô tuyến điện trong khu vực nhiễu có hại có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành và tạo điều kiện để phát hiện, xử lý nhiễu. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý nhiễu có hại những năm qua cho thấy nhiều vụ nhiễu có nguyên nhân từ các thiết bị không phải thiết bị vô tuyến điện mà từ các thiết bị điện, điện tử như nhiễu từ đèn huỳnh quang, máy ép công nghiệp,… trong khi Luật hiện hành chưa có quy định cho phép cơ quan quản lý tiếp cận nguồn nhiễu này để tìm nguyên nhân và xử lý nhiễu, gây ảnh hưởng tới hoạt động, lợi ích của người sử dụng khác.
c) Để đảm bảo nguyên tắc ưu tiên tối đa việc sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ cho các trường hợp khẩn cấp trong hoạt động quốc phòng, an ninh cần bổ sung quy định cho phép Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được sử dụng tần số vô tuyến điện không phải tuân thủ các quy định về quy hoạch tần số vô tuyến điện và các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số cho mục đích kinh tế, xã hội phải ngừng sử dụng nếu có khả năng gây nhiễu có hại cho các trang bị, khí tài phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

d) Để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước
 kết hợp chặt chẽ bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng, an ninh hiện đại, lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội cần bổ sung quy định cho phép trong một số trường hợp cần thiết giao quyền Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng tần số vô tuyến điện phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh để kết hợp với phát triển kinh tế, xã hội. 

đ) Luật Tần số vô tuyến điện cũng cần sửa đổi để đồng bộ với Luật Xử lý vi phạm hành chính trong việc quy định về sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện, nâng cao hiệu quả của công tác xử lý vi phạm. 

Xuất phát từ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn quản lý nêu trên, đồng thời để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng cần thiết phải xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ YÊU CẦU XÂY DỰNG LUẬT 
1. Mục tiêu của Luật này là nhằm thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng về hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế thể kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh.

2. Quan điểm của Luật này gồm:

Một là, quản lý chặt chẽ, phân bổ hợp lý, hiệu quả quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông, thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, góp phần tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động thông suốt của các hệ thống thông tin vô tuyến điện.

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý tần số vô tuyến điện, bảo đảm việc chấp hành và tuân thủ pháp luật của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tần số vô tuyến điện.
3. Yêu cầu xây dựng Luật

- Bảo đảm thi hành đầy đủ, nhất quán những cải cách của Luật Tần số vô tuyến điện gắn với việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý chặt chẽ, hiệu quả tần số vô tuyến điện, thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông.

- Bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, khả thi và hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của Luật Tần số vô tuyến điện và các luật có liên quan.
- Bảo đảm tuân thủ các cam kết hội nhập của Việt Nam, trong đó có các cam kết liên quan đến phân bổ và sử dụng tài nguyên khan hiếm theo các Hiệp định các hiệp định thương mại tự do FTAs, CPTPP, WTO; cam kết về đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên theo Thể lệ vô tuyến điện quốc tế, Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên STCW, Công ước Chicago về hàng không dân dụng.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Theo Nghị quyết số 07/2021/UBTVQH15 ngày 25/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện đã được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TTTT đã tổ chức xây dựng Dự án Luật này theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong quá trình soạn thảo Luật này, Bộ TTTT đã tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Luật nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc và đề xuất giải pháp hoàn thiện; Bộ TTTT đã hoàn chỉnh dự thảo trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 26/TTr-BTTTT ngày 26/2/2022.

Ngày 16/3/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP. Theo đó, Chính phủ thống nhất với các quan điểm, mục tiêu, nội dung cơ bản của dự án Luật nhằm quản lý chặt chẽ, phân bổ hợp lý, hiệu quả quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo đảm việc chấp hành và tuân thủ pháp luật của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tần số vô tuyến điện. Thừa uỷ quyền của Thủ tướng, thay mặt Chính phủ, Bộ TTTT ký trình Quốc hội khoá XV xem xét, cho ý kiến về dự án Luật tại kỳ họp thứ 3.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO

Dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất với các Luật và Điều ước quốc tế có liên quan (báo cáo chi tiết trình kèm) trong đó bổ sung 2 điều, sửa đổi 15 điều, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số cụm từ tại một số điều để bảo đảm tính thống nhất trong toàn bộ dự thảo với những nội dung chủ yếu sau:
1. Nhóm các vấn đề về quy hoạch băng tần, cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện và chế tài xử lý vi phạm 
-
Sửa đổi, bổ sung quy định về quy hoạch băng tần để làm rõ đối với quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng thì việc phân bổ các khối băng tần cho một tổ chức không được vượt quá giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần trong băng tần được quy hoạch và nhóm băng tần có đặc tính phủ sóng tương đồng và bổ sung nguyên tắc tránh tích tụ băng tần trong nguyên tắc xây dựng, phê duyệt quy hoạch tần số vô tuyến điện để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông (điểm a khoản 3 và điểm a khoản 16 Điều 1 dự thảo Luật).

- Sửa đổi quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp thông qua đấu giá để làm rõ doanh nghiệp nhận chuyển nhượng cũng phải bảo đảm tổng độ rộng băng tần sau khi nhận chuyển nhượng không vượt quá giới hạn tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng (điểm b khoản 10 Điều 1 dự thảo Luật).

-
Sửa đổi, bổ sung quy định về băng tần được đấu giá, thi tuyển để làm rõ đối với băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng thì áp dụng phương thức cấp phép thông qua đấu giá; chỉ thi tuyển trong trường hợp cần phủ sóng công nghệ mới trên diện rộng, trong thời gian nhất định hoặc cần thúc đẩy cạnh tranh (khoản 5 Điều 1 dự thảo Luật).
-
Bổ sung quy định yêu cầu tổ chức phải cam kết triển khai mạng viễn thông và nộp tiền bảo đảm thực hiện cam kết khi tham gia đấu giá, thi tuyển hoặc khi được cấp lại giấy phép sử dụng băng tần; đồng thời để bảo đảm sau khi được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải triển khai mạng viễn thông theo đúng tiến độ đã cam kết nhằm thực hiện mục tiêu phát triển viễn thông của Nhà nước, dự thảo bổ sung các chế tài xử lý vi phạm cam kết như thu tiền bảo đảm thực hiện cam kết, đình chỉ có thời hạn một phần quyền sử dụng băng tần, sau thời hạn này nếu không khắc phục thì bị thu hồi giấy phép, tăng tính khả thi của việc thu hồi giấy phép (khoản 7 Điều 1 và khoản 9 Điều 1 dự thảo Luật).

-
Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện cấp giấy phép sử dụng băng tần thông qua đấu giá, thi tuyển và điều kiện được cấp lại sau khi giấy phép đã cấp hết hạn sử dụng bao gồm việc bổ sung các quy định như yêu cầu tổ chức có cam kết triển khai mạng viễn thông sau khi được cấp phép; hoàn thành các nghĩa vụ tài chính trước đó về viễn thông, tần số vô tuyến điện; nộp đúng, đủ, kịp thời tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (khoản 7 và khoản 8 Điều 1 dự thảo Luật).
-
Bổ sung quy định đối với băng tần được sử dụng để thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông được áp dụng phương thức cấp giấy phép trực tiếp (khoản 5 Điều 1 dự thảo Luật). 
- Bổ sung quy định các trường hợp đặc biệt được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện trong không gian, thời gian nhất định để tạo điều kiện cho hoạt động đo kiểm, thử nghiệm phục vụ sản xuất thiết bị để xuất khẩu hoặc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, sử dụng trong các sự kiện đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép (điểm b, c khoản 3 Điều 1, điểm a khoản 6 Điều 1 và điểm b khoản 16 dự thảo Luật).
- Bổ sung, sửa đổi để làm rõ trường hợp tổ chức, cá nhân không nộp đúng, đủ, kịp thời phí sử dụng tần số vô tuyến điện thì bị thu hồi giấy phép và bổ sung quy định khi giấy phép bị thu hồi Nhà nước sẽ không hoàn trả tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện (khoản 9 Điều 1 dự thảo Luật).

2. Nhóm vấn đề về các khoản thu từ việc sử dụng tần số vô tuyến điện 
- Bổ sung quy định về các trường hợp phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; giao Chính phủ quy định cụ thể mức thu, phương thức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (khoản 11 Điều 1 dự thảo Luật).

- Sửa đổi quy định về cơ sở xác định mức thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện để làm rõ nội hàm của phí không căn cứ vào giá trị kinh tế của phổ tần (khoản 11 Điều 1 dự thảo Luật).

3. Nhóm vấn đề về cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên
Sửa đổi quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên để giao các cơ sở đào tạo đáp ứng các điều kiện đào tạo theo quy định của Chính phủ thực hiện, Bộ TTTT đóng vai trò quản lý, giám sát nhằm đẩy mạnh việc cải cách hành chính và xã hội hóa công tác đào tạo cấp chứng chỉ (khoản 12 Điều 1 dự thảo Luật).
4. Nhóm vấn đề về kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện, xử lý nhiễu có hại, đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số, quỹ đạo vệ tinh và sử dụng tần số phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội
- Bổ sung quy định cho phép Cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện, Thanh tra chuyên ngành về tần số vô tuyến điện được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính về sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của Chính phủ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi công tác quản lý tần số (khoản 13 Điều 1 dự thảo Luật).

- Bổ sung quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện trong khu vực nhiễu có hại trong việc phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện để xử lý nhiễu nhanh chóng, hiệu quả (điểm g khoản 16 Điều 1 dự thảo Luật).

- Bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ TTTT và của tổ chức được cấp giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh trong việc kiểm tra các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của nước ngoài có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống vệ tinh của Việt Nam nhằm huy động tối đa các nguồn lực để bảo vệ tốt hơn chủ quyền của Việt Nam (điểm b, c khoản 14 và điểm e khoản 16 Điều 1 dự thảo Luật).

- Sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của Bộ TTTT trong việc phê duyệt kết quả phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh để bao gồm cả việc phê duyệt kết quả phối hợp do cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện thực hiện (điểm a khoản 14 và điểm i khoản 16 Điều 1 dự thảo Luật).

- Sửa đổi quy định về sử dụng tần số trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được sử dụng tần số vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện, các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số cho mục đích kinh tế, xã hội phải dừng sử dụng nếu có khả năng gây nhiễu có hại cho các trang bị, khí tài phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh (khoản 15 Điều 1 dự thảo Luật).

- Bổ sung quy định trong trường hợp cần thiết, giao thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng tần số vô tuyến điện phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh để kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội theo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông, đồng thời sửa quy định tại khoản 2 Điều 9 “Những hành vi bị cấm” để tạo sự thống nhất với quy định mới bổ sung (khoản 2 và điểm b khoản 15 Điều 1 Dự thảo Luật).

5. Nhóm vấn đề về sửa đổi thẩm quyền quy định văn bản để phù hợp, thống nhất với các Luật có liên quan

- Sửa đổi thẩm quyền quy định thủ tục cấp phép, cho thuê, cho mượn, thu hồi giấy phép, đấu giá, chuyển nhượng, thi tuyển quyền sử dụng tần số; quy định về hành lang an toàn kỹ thuật của đài vô tuyến điện là của Chính phủ; cơ chế phối hợp quản lý, sử dụng tần số giữa Bộ TTTT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là của Thủ tướng Chính phủ để phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (điểm b khoản 4, khoản 5, điểm c khoản 10, các điểm d, h và k khoản 16 Điều 1 dự thảo Luật).

- Bỏ quy định thẩm quyền của Bộ Ngoại giao, Bộ TTTT trong việc hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết các thỏa thuận quốc tế về tần số để thực hiện theo quy định tại Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020 (khoản 17 Điều 1 dự thảo Luật).

6. Điều khoản chuyển tiếp
Bổ sung quy định chuyển tiếp (Điều 3 dự thảo Luật) để xử lý 2 nội dung sau:

- Đối với các băng tần đã cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì Bộ TTTT thông báo việc băng tần đủ điều kiện cấp lại giấy phép sử dụng băng tần sau khi Luật có hiệu lực, bảo đảm kịp thời xử lý việc cấp lại băng tần cho doanh nghiệp theo quy định mới của Luật (theo dự thảo Luật việc thông báo phải trước khi giấy phép hết hạn 05 năm trong khi các giấy phép sử dụng băng tần sẽ hết hạn trước ngày 16/9/2023).
- Các tổ chức được cấp phép sử dụng băng tần thông qua đấu giá, thi tuyển trước thời điểm Luật có hiệu lực nhưng hành vi vi phạm cam kết triển khai mạng viễn thông xảy ra sau khi Luật có hiệu lực thì áp dụng quy định đình chỉ một phần quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, nếu không khắc phục vi phạm trong thời hạn bị đình chỉ thì bị thu hồi giấy phép theo quy định của Luật này.

Trên đây là Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.

(Hồ sơ gửi kèm: (1) Dự thảo Luật, (2) Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Luật, (3) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự án Luật;(4) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;(5) Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự án Luật; (6) Bản chụp ý kiến góp ý; (7) Báo cáo tổng kết thi hành Luật; (8) Báo cáo đánh giá tác động chính sách trong dự án Luật; (9) Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án Luật; (10) Báo cáo về rà soát các Điều ước quốc tế có liên quan; (11) Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật; (12) Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính; (13) Dự thảo Nghị định quy định chi tiết; (14) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế - xã hội. ).
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội; 

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Các Bộ: TT&TT, Tư pháp, Quốc phòng, Công an;
- Văn phòng Chính phủ: BTCN, các PCN; 

- Lưu: VT, PL (03).
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Nguyễn Mạnh Hùng 


� Nghiên cứu Luật chuyên ngành viễn thông/tần số của 73 quốc gia cho thấy: 31,5% chỉ quy định đấu giá;1,4% chỉ quy định thi tuyển; 43,9% quy định cả ba hình thức đấu giá, thi tuyển, cấp trực tiếp; 23,3% không quy định phương thức cấp phép trong Luật.


�Trước năm 2012, tại 24 nước Châu Âu cấp phép 103 lượt băng tần dành cho hệ thống thông tin di động thì có 58 lượt cấp phép thông qua đấu giá, 45 lượt thông qua thi tuyển. Tuy nhiên, những năm gần đây, khảo sát 36 nước (25 nước Châu Ấu và 11 nước Châu Á) cấp phép các băng tần dành cho hệ thống thông tin di động từ năm 2016 đến nay cho thấy có 33/36 nước đã tổ chức đấu giá, riêng Nhật Bản chỉ thi tuyển, Trung quốc cấp trực tiếp; Malaysia đang xem xét thi tuyển các băng 700 MHz, 3500 MHz; ngoài ra, Hồng Kông, Singapore chủ yếu đấu giá nhưng gần đây có thi tuyển một số băng tần 5G (băng tần mmWave: Hồng Kông; băng tần 3,5GHz: Singapore).





� Anh, Ireland, Lithuania, Phần Lan, Đan Mạch, Latvia, Na Uy, Thụy Điển, Moldova, Cộng hòa Séc, Nga, Slovakia, Ba Lan, Hungary, Romania, Bồ Đào Nha, Croatia, Slovenia, Montenergo, Tây Ban Nha, Ý, Áo, Đức, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Cyprus, Thụy Sĩ, Mỹ, Canada, Singapore, Hongkong, Thái Lan, Ấn Độ, Úc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật, Malaysia, Hy Lạp, New Zealand, Bồ Đào Nha…





� Anh: Ofcom yêu cầu các nhà khai thác có nghĩa vụ rà soát các xuất bản trên BR IFIC của ITU và báo cáo khi có khả năng gây nhiễu cho vệ tinh được giao quản lý; Úc: yêu cầu các nhà khai thác vệ tinh phải thực hiện các tính toán để xác định khả năng can nhiễu đối với các mạng vệ tinh nước ngoài được xuất bản trên BR IFIC; Singapore: yêu cầu nhà khai thác có trách nhiệm rà soát BRIFIC và thông báo với cơ quan quản lý các mạng vệ tinh có khả năng gây ảnh hưởng được xuất bản; Malta: yêu cầu các nhà khai thác có trách nhiệm thực hiện việc rà soát các xuất bản trên BRIFIC và thông báo với MCA; Rwanda: yêu cầu nhà khai thác vệ tinh phải thực hiện rà soát các mạng vệ tinh được xuất bản trên BRIFIC và thông báo cho cơ quan quản lý Rwanda.


� Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội”; Nghị quyết số 23/NQ/TW, ngày 23/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định “ưu tiên phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, kết hợp với công nghiệp dân sinh theo hướng lưỡng dụng”.









